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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO SÁNG KIẾN


1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi có kỹ năng tự phục vụ bản thân.

2. Mô tả bản chất của sáng kiến:
Giáo dục mầm non là ngành giáo dục hết sức quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện nhân cách trẻ. Đến trường trẻ được học, được chơi, được tiếp xúc với nhiều bạn, được sống trong tình thương của cô giáo, được khám phá thế giới bí ẩn xung quanh, biết cách sống tự lập cao, nhờ quá trình giáo dục giúp trẻ phát triển toàn diện về nhân cách. 
Đối với trẻ 3-4 tuổi, việc hình thành một số kỹ năng tự phục vụ ban đầu cho trẻ là rất quan trọng. Nếu trẻ biết tự phục vụ bản thân, trẻ sẽ thấy quý trọng bản thân, nuôi dưỡng những giá trị sống nền tảng và hình thành những kỹ năng sống tích cực trong trẻ, giúp trẻ cân bằng cuộc sống trên bốn lĩnh vực nền tảng: Thể trạng, tâm hồn, trí tuệ và tinh thần, từ đó sẽ xây dựng những kỹ năng sống hòa nhập với môi trường xung quanh. Ở mỗi lứa tuổi, trẻ rất cần những tác động khác nhau đến kỹ năng sống của trẻ. Khi trẻ thực hiện được một số kỹ năng này trẻ có thể tự tin tham gia vào hoạt động hàng ngày của trẻ khi ở trường cũng như mọi lúc mọi nơi. Giúp trẻ hình thành tính tự lập ngay từ những năm đầu đời đặt nền móng cho sự phát triển của trẻ sau này. Chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ từ lứa tuổi mầm non chính là cơ sở giúp trẻ phát triển toàn diện, là nền tảng cho quá trình học tập suốt đời của trẻ. 
Vì lẽ đó tôi nhận thấy việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non nói chung, trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi nói riêng là một việc làm hết sức cần thiết và vô cùng ý nghĩa đặc biệt là kỹ năng tự phục vụ. Nếu không có kỹ năng tự phục vụ trẻ sẽ không thể chủ động, tự lập trong cuộc sống, trẻ gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với môi trường ở trường mầm non. Đặc biệt trước diễn biến của dịch bệnh người lớn càng phải trang bị cho trẻ những kỹ năng tự phục vụ bản thân. Hãy làm tất cả vai trò là người hỗ trợ trẻ để trẻ hình thành kỹ năng tự phục vụ một cách hiệu quả nhất.
Trong xã hội hiện nay, tình trạng trẻ em thụ động ỷ lại vào người lớn, chưa biết làm những công việc tự phục vụ bản thân hoặc không có khả năng làm 1 số công việc nhẹ nhàng vừa sức để giúp đỡ người lớn đang diễn ra rất phổ biến. Điều đó xuất phát từ chính tâm lý e ngại của người lớn, với suy nghĩ trẻ còn nhỏ chưa làm được mọi thứ, sợ trẻ làm sai, cha mẹ không đủ kiên nhẫn chờ đợi trẻ dẫn tới người lớn sẽ làm thay trẻ tất cả các hoạt động mà lẽ ra đó là của trẻ.
Năm học 2023-2024 bản thân tôi được nhà trường phân công phụ trách lớp mẫu giáo 3-4 tuổi. Trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày, tôi nhận thấy khả năng tự phục vụ của trẻ còn rất hạn chế: Kỹ năng rửa tay, rửa mặt, vệ sinh răng miệng, kỹ năng tự chăm sóc bản thân (đi giày dép, tự mặc, cởi quần áo, gấp quần áo, gập chăn gối khi ngủ dậy), kỹ năng cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, cất đồ chơi đúng nơi quy định, sắp xếp bàn ghế, cầm thìa. 
Là một giáo viên trực tiếp đứng lớp, tôi luôn trăn trở suy nghĩ làm thế nào để giúp trẻ có kỹ năng tự phục vụ bản thân. Chính vì vậy tôi đã tìm tòi, suy nghĩ tìm ra các giải pháp nhằm trang bị cho trẻ những kỹ năng tự phục vụ tốt nhất giúp trẻ chủ động và tự lập trong cuộc sống hiện đại. Vì vậy tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi có kỹ năng tự phục vụ bản thân”
2.1. Các bước và cách thức thực hiện giải pháp:

* Biện pháp 1: Tạo môi trường rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 
Dạy kỹ năng sống cho trẻ là truyền cho trẻ những kinh nghiệm sống của người lớn. Nhằm giúp trẻ có những kỹ năng đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Trẻ biết vận dụng, biến những kiến thức của mình để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống cho phù hợp. Muốn vậy, người lớn phải tạo cho trẻ có môi trường để trải nghiệm, thực hành. 
Trong trường mầm non cô giáo chính là tấm gương sáng cho trẻ noi theo. Những lời nói cử chỉ của cô, những điều cô dạy bảo sẽ gây ấn tượng cho trẻ mang theo đến suốt cuộc đời. Qua các hoạt động cũng như khi tiếp xúc với trẻ tôi nhận thấy những đặc điểm của trẻ mẫu giáo là rất hay bắt chước và rất nhạy cảm. Trẻ tiếp thu rất nhanh những cái hay những cái dở. Vì vậy là một người giáo viên trước khi đến lớp tôi đặc biệt chú ý đến hình dáng bên ngoài như:  đầu  tóc  gọn  gàng, sạch  sẽ. Tôi luôn tạo cho mình có tác phong nhanh nhẹn nói đi đôi với làm, làm đâu sạch đấy, luôn gọn gàng, ngăn nắp. Bằng chính những việc làm, hành động cũng như thói quen nề nếp của cô sẽ hình thành thói quen tốt cho trẻ. Đồng thời tôi cũng luôn tự tu dưỡng, trau dồi đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững tâm sinh lý trẻ giúp trẻ hoạt động tích cực  để nhằm phục vụ trẻ tốt hơn.
Ngoài ra với trẻ mầm non việc học của trẻ thường được thực hiện thông qua hình thức “học bằng chơi, chơi mà học”. Do đó để phát huy tính tích cực của trẻ, khi thiết kế các góc hoạt động tôi luôn chú ý đến việc trang trí môi trường thân thiện theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, sắp xếp vị trí các góc chơi phù hợp, bố trí hài hòa giữa các góc động và góc tĩnh, việc sắp xếp các đồ dùng đồ chơi luôn luôn được thay đổi. Để tạo ra sự hấp dẫn đối với trẻ sau mỗi chủ đề giáo viên cần thay đổi vị trí các góc chơi để tạo cho trẻ cảm giác mới lạ, tạo các góc mở linh hoạt để trẻ được thao tác, tháo lắp, trải nghiệm và thực hành qua đó sẽ phát triển tư duy và khéo léo cho trẻ... Bên cạnh đó tất cả tranh, ảnh, mô hình và tên các góc cần gắn kèm từ để trẻ được làm quen chữ cái, chữ số, giúp cho trẻ được chủ động tích cực, vui chơi, tìm tòi, khám phá, trải nghiệm, thực hành, hợp tác, trò chuyện và chia sẻ ý tưởng. Tôi luôn chú ý trang trí góc chủ đề, góc kỹ năng sống phong phú như kỹ năng đánh răng, kỹ năng cài khuy áo, kỹ năng đan tết,....  
Đồ dùng đồ chơi trong lớp tôi cũng sắp xếp gọn gàng. Tôi luôn hướng dẫn trẻ làm một cách nhẹ nhàng. Nhắc nhở động viên khen ngợi trẻ một cách kịp thời. Mỗi khi trẻ làm sai cô lại nhắc nhở trẻ uốn nắn để sửa sai luôn hình thành thói quen tốt cho trẻ. 
Đối với các khu vực để đồ dùng cá nhân của trẻ như: kệ dép, tủ đồ dùng cá nhân tôi dán bản quy định để hướng dẫn trẻ cất đồ dùng của mình đúng nơi quy định. Tương tự ở khu vực rữa tay của trẻ tôi cũng dán bản hướng dẫn các bước rữa tay để trẻ có thể vừa học vừa thực hành rữa tay. 
* Biện pháp 2: Dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ thông qua các hoạt động hằng ngày
Dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ thông qua hoạt động đón, trả trẻ
Ỏ hoạt động đón, trả trẻ giáo viên vừa giao tiếp với trẻ với phụ huynh đồng thời cũng quan sát những hành động kỹ năng của trẻ, từ đó có những uốn nắn kịp thời cho trẻ.
Giờ đón trẻ: Tôi quan sát khi phụ huynh đưa con tới lớp. Tôi ra đón  trẻ ân cần niềm nở và quan sát nhắc nhở trẻ chào hỏi, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân một cách gọn gàng ngăn nắp. Tôi luôn chú ý tình hình sức khoẻ và tâm trạng của trẻ.
Ví dụ: Trẻ đổi dép mang trong lớp nhưng không cất dép mang ở nhà đến lên giá. Tôi nhắc trẻ con lồng 2 chiếc dép của con vào nhau và tự cất lên giá. Như vậy trẻ sẽ nhẹ nhàng cất lên giá dép ngay. Qua đó giáo dục kỹ năng tự cất đồ dùng cá nhân gọn gàng đũng nơi quy định cho trẻ. 
 Giờ trả trẻ: Tôi nhắc nhở trẻ trước khi về cất ghế đúng nơi quy định, cất gọn gàng ngăn nắp. Khi trẻ cất ghế một số trẻ cầm ghế chưa đúng tôi sẽ bao quát sửa sai, nhẹ nhàng hướng dẫn các con cách bê ghế bằng 2 tay, 1 tay cầm thành ghế, 1 tay cầm mặt ghế bê ghế ngang tầm bụng, cất đúng chỗ, gọn gàng, cất dép đi trong nhà vào đúng nơi quy định mới ra về. 
Dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ thông qua hoạt động ngoài trời
Hoạt động ngoài trời là một hoạt động trẻ được tự do hòa mình với thiên nhiên, với môi trường xung quanh. Thông qua hoạt động ngoài trời, giáo viên sẽ cung cấp cho trẻ những kỹ năng tự phục vụ. 
Trong quá trình khi trẻ tham gia hoạt động có chủ đích cùng cô giáo viên có thể dễ dàng lồng ghép giáo dục và củng cố các kỹ năng tự phục vụ vào quá trình hoạt động của trẻ như nhặt lá, tưới cây, hái rau trong vườn trường... Từ đó tôi đánh giá được việc ứng dụng kỹ năng mà cô dạy vào trong thực tế của trẻ đến đâu. Trong quá trình chơi và hoạt động tự chọn, nhắc nhở trẻ biết bảo quản, giữ gìn đồ chơi, tự rửa đồ chơi sau khi chơi xong, thu dọn cất đồ dùng, đồ chơi vào đúng nơi quy định. (Hình 7 phần phụ lục)
Khi vào lớp, yêu cầu trẻ tự cất giày dép đúng nơi quy định, tự rửa tay, lau mặt, nghỉ vài phút để chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo. Ngoài ra sau khi tham gia hoạt động ngoài trời tôi cho trẻ xếp hàng rửa tay sau khi chơi và tự cất dép lên giá hàng ngày trẻ được thực hiện thường xuyên lặp đi lặp lại sẽ trở thành kỹ năng thuần thục. 
Dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ thông qua hoạt động học
Hoạt động học là hoạt động mà giáo viên có thể lồng ghép nội dung rèn tính tự phục vụ cho trẻ dễ dàng và đạt được hiệu quả cao. Trong hoạt động học, việc rèn tính tự phục vụ của trẻ được thông qua nội dung bài học và cả các hình thức tổ chức dạy học. Chính vì vậy, tôi thường cho trẻ làm quen với hình thức làm việc theo nhóm để phát huy tính đoàn kết, biết thảo luận, trao đổi ý kiến và đưa ra kết quả chung cho nhóm của mình. Bên cạnh đó nếu làm việc theo nhóm mà trẻ không tích cực, không chủ động thì dẫn đến việc trẻ dựa dẫm vào bạn khác, không chịu tự làm việc và thảo luận cùng các bạn. Vì vậy, khi cho  trẻ làm việc theo nhóm thì cô cần quan sát kĩ để phát hiện những trẻ nào tích cực, những trẻ nào còn chưa tích cực để động viên, khuyến khích giúp trẻ cố gắng và tích cực hơn trong các hoạt động sau. Ngoài việc cho trẻ làm việc theo nhóm, tôi còn cho trẻ làm việc cá nhân nhằm rèn tính tự phục vụ cho từng cá nhân trẻ. Trong giờ học đối với các hoạt động cần đến đồ dùng của trẻ, tôi chỉ chuẩn bị đồ dùng đặt sẵn trên bàn sau đó cho trẻ tự lên lấy đồ dùng học tập về vị trí ngồi của mình, kết thúc tiết học tôi nhắc trẻ cất đồ dùng học tập vào vị trí ban đầu để từ đó rèn cho trẻ thói quen lấy và cất đồ dùng đúng nơi qui định. Khi thực hiện tôi luôn nghiên cứu lồng ghép nội dung giáo dục các kỹ năng tự phục vụ vào các tiết học. 
Ví dụ: Trong giờ học toán tôi đã chuẩn bị cho mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng và 1 bảng học toán. Đồ dùng của trẻ tôi đặt ở các vị trí khác nhau và quy định với trẻ vị trí lấy và cất đồ dùng của từng tổ. Khi có nhạc hoặc hiệu lệnh trẻ sẽ lấy hoặc cất đồ dùng vào đúng vị trí theo quy định. Với những giờ học đầu năm cô hướng dẫn trẻ các thao tác lấy và cất đồ dùng dần dần hình thành cho trẻ có thói quen và kĩ năng lấy và cất đồ dùng trong mỗi hoạt động. 
Ví dụ: Khi đến giờ thể dục giờ học, chỉ cần nghe tiếng nhạc tập trung, trẻ tự cất đồ chơi, lấy dụng cụ tập và xếp hàng tập thể dục ngay ngắn. Với những trẻ chưa tự giác ra lấy dụng cụ tập thể dục, tôi nhẹ nhàng hỏi trẻ “Con có biết mình còn thiếu gì không? Con tập thể dục với gì vậy?” hoặc tôi có thể nhờ chính những bạn ấy lấy giúp các cô rổ đựng dụng cụ ra sân. Dần dần trẻ sẽ chủ động, tự giác khi nghe nhạc tập thể dục sẽ đi mang giúp cô đồ ra sân trường sau đó sẽ lấy dụng cụ về hàng. 
Ví dụ: Trong giờ học tạo hình tôi phân công cho các bạn tổ trưởng, nhóm trưởng lấy vở, lấy học liệu, rổ màu... cho các bạn trong nhóm của mình. Được cô giáo phân công nhiệm vụ trẻ rất tích cực, hứng thú học chính vì vậy mà trẻ nào cũng luôn cố gắng thật ngoan để được giúp đỡ cô lấy đồ dùng cho bạn. Giờ học nào của lớp tôi đều thấy trẻ hứng thú từ đầu giờ học đến cuối giờ học. Từ việc hình thành cho trẻ các kĩ năng trong các hoạt động tôi đã rèn luyện cho trẻ thói quen gọn gàng ngăn nắp, lấy đâu cất đấy. 
Ví dụ: Trong hoạt động giáo dục âm nhạc, đề tài: Hát "Đôi mắt xinh". Sau khi cho trẻ hát và quan sát một số hình ảnh trên máy chiếu tôi tiến hành đàm thoại hỏi trẻ để trẻ nhớ nội dung bài hát như: 
Bài hát nhắc đến những bộ phận nào của cơ thể? 
Đôi mắt, tai, miệng, tay có tác dụng như thế nào? 
Trong khi trẻ trả lời tôi gợi mở giúp trẻ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của các giác quan trên cơ thể con người. Qua đó giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ các giác quan đó như: rửa mặt, đánh răng, cắt móng tay ... đặc biệt trẻ phải ăn đầy đủ các chất để cho cơ thể khoẻ mạnh và thông minh. 
Ngoài ra trong hoạt động tạo hình trẻ biết chia vở cho bạn thông qua ký 
hiệu. Cô rèn cho trẻ tự lấy màu và lấy ghế ngồi vào bàn.
Ở tiết học khám phá với chủ đề “Trường mầm non”. Tôi cho các con tìm hiểu những nội quy của lớp: Nội quy cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định, cất ba lô và cất dép, bỏ rác đúng chỗ. Tôi cùng các con thống nhất đưa ra các nội quy để thực hiện. 
Hay ở tiết học làm quen văn học, bài thơ “Quy tắc xếp hàng”, qua bài thơ dạy trẻ cách xếp hàng không chen lấn. Như vậy trẻ sẽ rất hứng thứ vì trẻ vừa đọc thơ và vừa được diễn lại, sẽ không có cảm giác bị ép buộc khi học. Khi đọc thơ các con sẽ nhớ các bước hơn là mình nói bằng lý thuyết.
Ngoài ra việc xây dựng các tình huống về giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ cũng là 1 việc làm rất quan trọng trong việc giáo dục kỹ năng cho trẻ. Để hành động trở thành kỹ năng cần trải qua một quá trình. Giáo dục kỹ năng cho trẻ phải gắn với các việc làm, tình huống cụ thể, trẻ được quan sát người khác làm, trẻ được tự thực hiện để trải nghiệm, trẻ tự đưa ra cách xử lí tình huống để rút kinh nghiệm. Sự trải nghiệm nhiều lần sẽ giúp trẻ nhận thấy ý nghĩa thiết thực của việc làm, từ đó trẻ sẽ chủ động vận dụng các kỹ năng cần thiết vào từng tình huống cụ thể trong cuộc sống.
Ví dụ: Trong hoạt động LQVH câu chuyện “Gấu con bị đâu răng”. Tôi hỏi cả lớp vậy bây giờ các con sẽ làm gì để giúp bạn Gấu con không bị đau răng nữa? Sau khi trẻ đưa ra các cách giải quyết của mình tôi sẽ đưa ra cách giải quyết cụ thể để giúp bạn Gấu đó là không nên ăn nhiều đồ ngọt, phải đánh răng sau khi ăn xong và trước khi đi ngủ, nếu không thì những con sâu đục khoét lấy thức ăn bám vào chân răng hay kẽ răng sẽ làm đau nhức và sâu răng.    
Như vậy dù là một tình huống nhỏ nhưng mỗi trẻ đã đưa ra những cách giải quyết của riêng mình. Chính nhờ có việc đưa ra các tình huống thực tế như thế để trẻ tìm cách xử lý, tôi sẽ nắm bắt được các kỹ năng của trẻ từ đó đưa ra những biện pháp tiếp tục để rèn trẻ.
Dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ thông qua hoạt động góc
Hoạt động góc là hoạt động mà trẻ mầm non rất thích thú. Ở các góc chơi trẻ thể hiện các vai chơi, đóng làm người lớn bắt chước làm những công việc của người lớn. Cũng chính tại hoạt động góc trẻ sẽ “bộc lộ” sự sáng tạo những kinh nghiệm của bản thân. 
Vui chơi-nhất là trò chơi phân vai chính là một hoạt động phản ánh thực cuộc sống xã hội thu nhỏ. Khi tham gia chơi thì trẻ được đứng ở vị trí chủ thể của hành động chơi, trẻ có thể được tự mình quyết định làm lấy những gì mà mình thích chứ không phải là những gì người khác ép buộc. Hơn bất cứ hoạt động nào, trong trò chơi, trẻ được thể hiện kỹ năng tự phục vụ của mình. Trẻ luôn luôn mong muốn mình được tự giải quyết lấy mọi tình huống, chúng có xu hướng tự hoạt động mà không cần sự giúp đỡ của ai. Trẻ tự tiến hành trò chơi và chơi một cách vui vẻ.
Ví dụ: Trong chủ đề nhánh “Ngôi nhà hạnh phúc” hoạt động góc có nhiều góc chơi, trước tiên tôi giới thiệu các góc chơi, trẻ tự chọn góc chơi mà mình thích, bắt đầu thỏa thuận vai chơi. Có trẻ chọn góc phân vai, có trẻ chọn góc xây dựng, … Được đóng vai các cô chú công nhân xây dựng trẻ có thể lấy đồ dùng đồ chơi chia cho bạn cùng nhóm, vai bố mẹ, trẻ biết gấp quần áo, thây quần áo cho con, …Từ những hoạt động hàng ngày của người lớn mà trẻ đã vận dụng vào xã hội thu nhỏ thông qua hoạt động góc
Ví dụ: Qua góc chơi “bán hàng” thông qua trò chơi này ngoài việc trẻ hiểu được công việc của người bán hàng và mua hàng trẻ còn phải biết thưa gửi lễ phép. Giai đoạn đầu trẻ còn chưa mạnh dạn trong khi chơi, tôi nhập vai làm người bán hàng khi cháu mua hàng tôi chủ động hỏi trẻ “ Bác ơi bác mua thứ gì nào? Trẻ nói mua rau -  trả tiền nè. Tôi phải sửa ngay cho trẻ. Khi mua hàng con phải hỏi bác ơi bao nhiêu tiền một mớ rau, bán cho tôi một mớ ạ, nếu trẻ đã biết thưa gửi lễ phép tôi sẽ gắn cho trẻ một bông hoa vào áo và cuối ngày nhận xét trước lớp. Với hình thức này các cháu rất thích. 
Hoạt động vui chơi không chỉ ảnh hưởng đến sự hình thành tính chủ định, phát triển tư duy, trí tưởng tượng, ngôn ngữ, tâm lý cũng như đời sống tình cảm mà thông qua trò chơi thì những phẩm chất ý chí của trẻ cũng được hình thành như: Tính mục đích, tính kỷ luật, tính dũng cảm, tính tự lập…
Trong giờ hoạt động góc, sau khi kết thúc giờ chơi tôi thường hướng dẫn trẻ tự cất đồ dùng, đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định. 
Là một giáo viên mầm non chắc hẳn ai cũng biết mỗi khi đến giờ hoạt động góc và hoạt động ngoài trời trẻ đều tỏ ra rất thích thú, phấn khởi, mong chờ nhất. Không những vậy hoạt động vui chơi là hoạt động quan trọng nhất nó giữ vai trò chủ đạo ở lứa tuổi này, qua hoạt động này làm biến đổi về chất trong toàn bộ đời sống tâm lý của trẻ. Vì vậy đối với trẻ ở lứa tuổi này, đồ vật không phải là thứ để trẻ nghịch như trước đây mà bây giờ qua chơi với đồ vật, đồ chơi giúp trẻ khám phá chức năng và phương thức sử dụng tương ứng (như cái thìa dùng để xúc cơm ăn và có cách cầm thìa nhất định…) Chính vì vậy tôi rất chú trọng việc tạo điều kiện cho trẻ được chơi với đồ vật, đồ chơi và chơi với bạn bè. 
Dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ thông qua hoạt động vệ sinh, ăn, ngủ
Hoạt động vệ sinh, ăn,ngủ là một hoạt động không thể thiếu ở trường mầm non. Bên cạnh việc giáo dục tri thức, thẩm mỹ, thể chất…cho các con tại trường mầm non, việc giáo dục các con về các vấn đề vệ sinh cũng là việc hết sức quan trọng. Rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo đó là nhiệm vụ rất cần thiết. Lứa tuổi mầm non trẻ 3 tuổi dù là nhỏ tuổi nhưng trẻ cũng đã dần biết được giữ vệ sinh cho bản thân mình luôn được sạch sẽ. Việc hiểu và nắm vững kiến thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sống sẽ giúp cơ thể trẻ phát triển tốt, chống đỡ được các bệnh tật, đồng thời hình thành những thói quen cơ bản để giúp trẻ có nhiều nề nếp tốt. Có rất nhiều hoạt động ở trường mà các giáo viên có thể thông qua đó để giáo dục dạy trẻ về kỹ năng vệ sinh. Đó là những điều rất đơn giản, thường gặp hàng ngày như tự rửa mặt, rửa tay trước khi ăn, kê bàn, lấy bát, thìa…Tôi hướng dẫn và cho trẻ kỹ năng rửa mặt, rửa tay trước khi ăn. Tôi phân công một bạn trong lớp quan sát các bạn khác rửa tay, lau mặt và phân công một số bạn trực nhật bữa ăn. Sau khi trẻ ăn xong, tôi cho trẻ tự cất ghế về đúng nơi quy định, lấy khăn lau miệng và uống nước, xúc miệng nước muối loãng. 
Tôi dạy trẻ biết mời cô, các bạn, cầm thìa đúng cách, không làm rơi vãi cơm xuống nền hay rơi trên quần áo. 
Khu vực ăn tôi dán một số hình ảnh trẻ ngồi ăn đúng tư thế, cầm thìa, bát đúng cách để trẻ làm theo.
Ví dụ: Trong giờ ăn ở lớp, điều đầu tiên tôi làm đó là hưỡng dẫn cho các bé cách cầm muỗng để làm sao xúc được cơm, canh ……  Sau khi hưỡng dẫn xong tôi cho bé thực hiện, luôn động viên, nhắc bé ăn uống hết khẩu phần ăn của mình và đặc biệt là khuyến khích các bé tự xúc ăn bằng cách bạn nào hôm nay tự xúc ăn thì cô sẽ có thưởng.  Cũng nhờ có động lực được thưởng nên các bé không những trở nên thích thú với việc tự xúc ăn mà còn ăn hết khẩu phần ăn của mình. Nhắc nhở trẻ rữa tay trước và sau khi ăn. 
Tôi còn giáo dục trẻ biết tự mặc quần áo không bôi bẩn vào quần áo.
Ví dụ: Cho trẻ xem tranh ảnh các bạn nhỏ ăn mặc quần áo sạch sẽ khi đi  học, khi đi đến những nơi công cộng hoặc dự lễ hội. Từ đó trẻ sẽ ý thức và giữ gìn quần áo của mình.
Giờ ngủ tôi cho trẻ làm giúp cô những việc vừa sức của mình và rèn cho trẻ có các thói quen tốt.
Ví dụ: Cho trẻ xếp hàng đi lấy gối, xếp gối và cất gối đúng nơi quy định sau khi ngủ dậy. 
Để hình thành thói quen và nền nếp thực hiện các kỹ năng cho trẻ, tôi luôn thực hiện đúng theo lịch hoạt động vệ sinh ở trường. Luôn luôn tổ chức cho trẻ thực hiện các thao tác vệ sinh đúng giờ, luôn quan sát, theo dõi để kịp thời nhắc nhở, động viên trẻ. 
Việc rèn trẻ các kỹ năng tự phục vụ trong các hoạt động trong ngày như vậy, tôi thấy trẻ lớp tôi đã có thói quen, nề nếp trong việc tự phục vụ của bản thân, trẻ có ý thức tự lập hơn trong những công việc đơn giản, phù hợp với khả năng của trẻ, từ đó hình thành kỹ năng tự phục vụ.
* Biện pháp 3: Động viên khen ngợi việc làm của trẻ
Theo The Guardian, một trong những cách khơi dậy tiềm năng của trẻ là khích lệ tinh thần đúng lúc. Nếu một đứa trẻ nói rằng con không giỏi ở một điều gì đó, hãy nói với chúng: “Con hoàn toàn có thể”, “thật khó để làm được điều đó ngay bây giờ, nhưng chắc chắn con có thể học cách để làm được điều này đúng hạn nếu con chăm chú, nghiêm túc”. Những lời động viên tích cực có thể giúp các em tự tin vào trí tuệ của mình, từ đó nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ.
Việc khen ngợi cần được xem như một hành động công nhận trẻ đã hoàn thành một công việc nào đó, ở bất cứ một mức độ nào (Sơ sài, bình thường hay hoàn chỉnh). Chính vì vậy cần đưa ra lời khen ngợi bằng sự nhận xét tích cực sau mỗi việc mà trẻ đã làm, cần hạn chế khen ngợi quá mức với những việc đơn giản, điều đó sẽ làm tác dụng của việc khen ngợi bị đảo ngược lại. Lời khen cần cụ thể, đúng việc, đúng nơi đúng chỗ.
Ví dụ: Lớp tôi có một số bạn rất thích được xếp cất ba lô, giày dép, gối… vào đúng nơi quy định. Tôi đã luôn khen ngợi trẻ trực tiếp một cách tích cực nhưng không quá nâng cao trẻ như: Cảm ơn con vì đã lau bàn giúp cô. Lớp sạch sẽ hơn là nhờ con vứt rác đúng nơi quy định đấy. Bàn ghế sạch sẽ hơn là nhờ nhóm các con hôm nay trực nhật đấy. Tủ gối của cô hôm nay rất gọn gàng, các con rất giỏi…
Một đứa trẻ khi được khen sẽ rất thích thú và làm tăng khả năng tư duy của trẻ, giúp trẻ phấn khích hơn trong những hoạt động tiếp theo. Tuy nhiên nếu chỉ khen ngợi bằng lời mãi thì có lẽ hiệu quả đạt được sẽ không cao. Mà khen ngợi bằng hành động sẽ làm cho trẻ tích cực hơn nhiều.
Ví dụ 1: Trẻ mẫu giáo nói chung và ở độ tuổi mẫu giáo bé nói riêng đều rất thích chơi với đồ chơi ngoài trời. Và trẻ lớp tôi cũng vậy, nên trước các hoạt động tôi thường khích lệ trẻ như: Hôm nay chúng mình học vẽ những bông hoa, các con hãy vẽ thật đẹp, tô màu không bị trờm ra ngoài, cầm bút tay phải và ngồi ngay ngắn, bạn nào vẽ giỏi sẽ được nêu gương cuối ngày, được cắm cờ và cuối tuần được tặng hoa bé ngoan. 
[bookmark: _GoBack]Ví dụ 2: Lớp tôi có bạn chỉ đạt mức trung bình trong hầu hết trong mọi hoạt động. Tôi luôn giao việc trực tiếp cho trẻ và sau mỗi lần trẻ làm được hay không làm được tôi đều dành những lời khen cho những hành động đó. Hôm nay con rất giỏi cô ôm con 1 cái hay cô hôn con nào.
* Biện pháp 4: Tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh cùng gia đình giáo dục cho trẻ kỹ năng tự phục vụ
Việc phối hợp với phụ huynh có ý nghĩa rất quan trọng trong việc rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ. Để các bậc phụ huynh nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc rèn trẻ kỹ năng tự phục vụ. Phụ huynh có thể cho các con rèn luyện, thực hành các kỹ năng mà trẻ được dạy ở lớp ngay tại nhà.
Như chúng ta đã biết thời gian trẻ đến trường nhiều hơn rất nhiều so với thời gian ở nhà. Những bài học trẻ được học ở trường giúp trẻ phát triển đúng yêu cầu ở độ tuổi, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần và nhận thức, giúp trẻ tự tin, mạnh dạn, tích cực và chủ động khi tham gia các hoạt động cùng cô và bạn.
Tuy nhiên để công tác chăm sóc giáo dục trẻ ở trường đạt kết quả tốt nhất thì cần phải có sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, tránh trường hợp cô giáo ở lớp thì giáo dục trẻ tính tự lập, còn về nhà cha mẹ lại luôn làm giúp trẻ mọi việc. Chính vì không muốn tình trạng đó xảy ra nên tôi thường xuyên trao đổi với phụ huynh trong những giờ đón trả trẻ, trong các buổi họp phụ huynh về mọi vấn đề có liên quan đến trẻ ở trường và đặc biệt là giáo dục tính tự lập cho trẻ. Bởi không phải phụ huynh nào cũng có nhận thức đúng đắn về vấn đề đó. 
Tôi luôn tuyên truyền với phụ huynh hiểu thế nào là cho trẻ tự lập, tự phục vụ và làm những việc trong khả năng của trẻ, bố mẹ chỉ là người làm mẫu và hướng dẫn trẻ làm không nên làm giúp trẻ, hay khi trẻ đã biết làm rồi thì người lớn nên khuyên khích động viên trẻ, cho trẻ rèn luyện tính tự lập đó nhiều lần để trở thành các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống của trẻ.
Ba mẹ nên dạy trẻ các quy tắc kính trên nhường dưới, biết cách chờ đợi và mời người lớn ăn cơm, biết lấy bát đĩa cho những người ăn cùng, hỗ trợ người thân trong gia đình dọn dẹp nhà cửa, giúp đỡ cụ bà qua đường, tự dọn dẹp ly sau khi uống nước ở nơi công cộng,…Bằng những cách này, trẻ nhỏ sẽ ý thức và hiểu rõ hơn về vai trò của mình, đồng thời gia tăng được sự gắn kết đối với những người thân bên cạnh.
VD: Tôi thấy một số trẻ lớp tôi rất được bố mẹ nuông chiều không bao giờ tự làm một việc gì, đến lớp thì đợi cô và bạn làm giúp. Tôi đã trò chuyện với phụ huynh để họ nắm bắt được tình hình của con mình và tôi tuyên truyền cho họ các phương pháp về giáo dục tính tự lập cho trẻ ngay từ nhỏ để phụ huynh có thể áp dụng tại gia đình. Tôi có thể gợi ý cho họ về cách giáo dục trẻ tự lập “Anh chị cứ để trẻ tự đi lên cầu thang mỗi khi tới lớp vì mỗi ngày ở trường trẻ phải tự lên xuống cầu thang mấy lần mà, hay các bé tự đi dép được đấy chị ạ, chị cứ để bé tự lấy và tự đi thử xem….”
   	Tôi cũng tuyên truyền với phụ huynh quan sát ý thức của trẻ trong các điều kiện và tình huống hàng ngày như quan sát xem trẻ có biết tự đi rửa tay bằng xà phòng khi thấy tay bẩn chưa, hay sau khi đi vệ sinh đã biết xả nước chưa, sau khi chơi xong có biết tự đi cất đồ chơi gọn gàng hay cần bố mẹ nhắc nhở, giúp đỡ, khi người lớn nhờ trẻ lấy giúp ly nước, bật ti vi, hay tắt quạt thì biểu hiện của trẻ ra sao. Trẻ có thích tự xúc cơm, tự mặc chuẩn bị quần áo khoác, khẩu trang khi đi ra đường hay không….để từ đó có những biện pháp rèn luyện và giáo dục trẻ thêm.
Tôi đã tổ chức tuyên truyền đến bậc phụ huynh bằng nhiều hình thức. Tuyên truyền thông qua góc tuyên truyền của lớp, giờ đón và trả trẻ, thông qua các cuộc họp phụ huynh, qua zalo nhóm lớp…Tôi tuyên truyền đến các bậc phụ huynh về nội dung rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ. Vì bố mẹ là những người làm gương quan trọng nhất của con cái. Trao đổi phụ huynh ở nhà nên cho trẻ làm những công việc tự phục vụ vừa sức của trẻ. Từ đó trẻ sẽ tự hào về những gì mình làm được. Cho phụ huynh thấy rằng nên cân bằng giữa quá trình nuôi dưỡng và khuyến khích sự độc lập để trẻ khám phá và trải nghiệm giúp trẻ tự tin. 
Vì vậy việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ đạt kết quả tốt thì phải biết kết hợp hài hòa các biện pháp trên và không thể thiếu một trong những biện pháp đó.  Bên cạnh đó là ý thức trách nhiệm và tình yêu thương của cô giáo đối với trẻ.
2.2. Phân tích tình trạng của giải pháp đã biết:

a. Thuận lợi:
Được sự quan tâm của ban giám hiệu luôn chỉ đạo sát sao với công tác chuyên môn. Luôn tạo điều kiện cho giáo viên được học tập nâng cao chuyên môn, mua sắm cũng như bổ sung cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi để đảm bảo chất lượng trong chăm sóc và giáo dục trẻ.
Giáo viên ở lớp đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, là những giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo. Với tình yêu nghề mến trẻ, hăng say trong công việc các cô luôn nghiên cứu tìm tòi phương pháp giáo dục để trẻ lĩnh hội được kiến thức một cách tốt nhất cho trẻ.
Đa số các con đều ngoan, có nề nếp tốt, khả năng tiếp thu nhanh. Các con rất mạnh dạn tự tin trong hoạt động, tích cực trong mọi hoạt động.
Luôn luôn được sự quan tâm, chia sẻ và ủng hộ của phụ huynh, phụ huynh rất quan tâm đến việc học của các con, nhiệt tình ủng hộ các hoạt động học của nhà trường, lớp.
b. Khó khăn:
Tuy cùng 1 độ tuổi nhưng khả năng nhận thức của trẻ là không đồng đều. Có một số trẻ còn chưa biết nói, hoặc nói chưa thạo nên sẽ gây khó khăn cho trẻ trong việc thể hiện ý muốn của mình cho cô giáo. Trẻ đa số được bố mẹ nuông chiều, sống trong bao bọc nên có tính ỷ lại, ích kỷ, lãnh cảm với môi trường xung quanh.
Giáo viên nhận thức được việc phải giáo dục, rèn luyện cho trẻ kỹ năng tự phục vụ song về hình thức để cô mang đến cho trẻ lại đạt kết quả chưa cao. Và không thể không nói tới đó là sự e ngại từ phía phụ huynh, sợ rèn trẻ nhưng phụ huynh lại nghĩ là giáo viên lười biến và bắt trẻ phải làm thây cô.
Nhiều phụ huynh còn trẻ không đầu tư thời gian cho con và chưa nhận thức rõ về việc cần phải giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ từ những năm đầu đời, chưa quan tâm đến việc rèn kỹ năng cho trẻ.
2.3. Nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm hiện tại:
Đầu tiên là tạo môi trường rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 
Bên cạnh đó tôi luôn dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ thông qua các hoạt động hằng ngày ở lớp.
Luôn động viên khen ngợi việc làm của trẻ kịp thời
Và một việc làm cần thiết để dạy kỹ năng tự phục vụ cho trẻ đó là tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh cùng gia đình giáo dục cho trẻ kỹ năng tự phục vụ
2.4. Khả năng áp dụng của sáng kiến:

Sáng kiến này tôi đã áp dụng tại trường MN Đại Minh đạt hiệu quả mà không cần phải tốn bất kỳ chi phí nào. Sáng kiến này có thể áp dụng rộng rãi ở các lớp trong trường mầm non trên địa bàn huyện. 
2.5. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử:
2.5.1. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:
Đối với giáo viên:
Nắm được mục đích, hiểu rõ sự cần thiết phải dạy kỹ năng tự phục vụ
Nắm vững phương pháp dạy kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ qua các hoạt động cho trẻ.
Có nhiều hình thức phong phú dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ
Phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên với cha mẹ trẻ.
Đối với học sinh:
Trẻ tự rửa mặt; rửa tay trước khi ăn, sau khi đi đại tiện; tự đánh răng.
Trẻ tự mặc quần áo, biết gấp cất trải mền, gối.
Biết giúp cô lau bàn ghế, giặt khăn, phơi khăn, rửa đồ chơi, xếp lại giá đồ chơi gọn gàng ngăn nắp. 
Biết dùng tay che miệng khi hắt hơi, ho, ngáp, hỉ mũi…
Biết giữ đồ dùng đồ chơi gọn gàng sạch sẽ.
Đối với phụ huynh:
Qua sự tiến bộ rõ rệt của trẻ, các bậc phụ huynh cũng tỏ ra đồng cảm, chia sẻ hơn với công việc của cô giáo, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cô, với nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, trong việc dạy trẻ các kỹ năng sống.
Giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tốt hơn, đa số cha mẹ dịu dàng, ít la mắng trẻ, thay đổi trong cách rèn kỹ năng cho trẻ, phân việc cho trẻ, không cung phụng trẻ thái quá, không còn hình ảnh ba bế con, mẹ đi sau xách cặp cho con, tranh thủ đút cho con ăn, ngược lại xuất hiện khá nhiều hình ảnh trẻ tự đeo ba lô, tự đi vào lớp, tự xúc cơm ăn …..                                              
2.5.2. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có):
Giáo viên nắm được mục đích, phương pháp dạy kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ qua các hoạt động cho trẻ, hiểu rõ sự cần thiết phải dạy kỹ năng tự phục vụ
Trẻ có thể thực hiện được một số kỹ năng tự phục vụ bản thân: tự rửa mặt; rửa tay trước khi ăn, sau khi đi đại tiện; tự đánh răng. Biết giúp cô lau bàn ghế, giặt khăn, phơi khăn, rửa đồ chơi, xếp lại giá đồ chơi gọn gàng ngăn nắp. 
Qua sự tiến bộ rõ rệt của trẻ, các bậc phụ huynh cũng tỏ ra đồng cảm, chia sẻ hơn với công việc của cô giáo, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cô, với nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, trong việc dạy trẻ các kỹ năng sống.                                   
3. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): Không có
4. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

Điều kiện về cơ sở vật chất:
Trường có phòng lớp rộng rãi, thoáng mát, khang trang, trang bị đầy đủ trang thiết bị và đồ dùng dạy học, đủ nhu cầu cho việc dạy và học.
Tổ chức bán trú cho trẻ ở lại cả ngày để nề nếp lớp ổn định.
Điều kiện về con người:
Giáo viên nắm vững phương pháp, có khả năng truyền thụ các kiến thức cho trẻ để trẻ hào hứng tiếp thu khi được học. Về bản thân tôi phải luôn chủ động tìm tòi, học hỏi kinh nhiệm trong việc giáo dục trẻ, nắm được định hướng đổi mới trong phương pháp giảng dạy.
Phụ huynh quan tâm đến con em của mình, phối hợp chặt chẽ với nhà trường và giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
5. Danh sách những thành viên đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu - nếu có:
	Số
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	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác 
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Nội dung công việc hỗ trợ

	1
	Ngô Thị Ngọc
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